
Tuần 12 (Từ ngày 21/11 đến ngày 25/11)       Lớp 1A4    

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân 

môn) 

Tên bài Đồ dùng 

Hai 

21/11 

Sáng 

1  HĐTN   

2  Tiếng Anh   

3 133 Tiếng Việt Bài 51: et êt it (T1) BGĐT, BộĐDTV 

4 134 Tiếng Việt Bài 51: et êt it (T2) BGĐT, vở TV 

Chiều 

5 12 Đạo đức    Đi học đúng giờ  BGĐT 

6 23 TNXH   Cùng khám phá quang cảnh xung quanh (T1)  BGĐT 

7  HDH  BGĐT, Bảng phụ   

8     

Ba 

22/11 

Sáng 

1 135 Tiếng Việt Bài 52: ut ưt (T1) BGĐT, BộĐDTV 

2 136 Tiếng Việt Bài 52: ut ưt (T1)  BGĐT, vở TV 

3 34 Toán Phép trừ trong phạm vi 10(T3) Bộ Đ DToán 

4 24 TNXH Cùng khám phá quang cảnh xung quanh (T2) BGĐT 

Chiều 

5 29 HĐTN Bài 7: Kính yêu Thầy cô (T2) BGĐT 

6 9 GDĐP Bài 5: Nhớ đội mũ bảo hiểm( Tiết 1) BGĐT  

7  HDH  BGĐT,B.nhóm 

Tư 

23/11 

Sáng 

1 32 Toán Phép trừ trong phạm vi 10(T1) BGĐT, Bộ ĐDT 

2  Toán- TA   

3 137 Tiếng Việt Bài 53: ap ăp âp (T1) BGĐT, BộĐDTV 

4 138 Tiếng Việt Bài 53: ap ăp âp (T2) BGĐT, vở TV   

Chiều 

5   HĐ TV   

6 139 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T1) BGĐT 

7  HDH   BGĐT, Bảng phụ   

Năm 

24/11 

Sáng 

1 140 Tiếng Việt Bài 54: op ôp ơp (T1) BGĐT, BộĐDTV 

2 141 Tiếng Việt Bài 54: op ôp ơp (T2) BGĐT, vở TV   

3 36 Toán Phép trừ trong phạm vi 10(T5)  BGĐT, B.nhóm   

4  HDH     BGĐT, Bảng phụ   

Chiều 

5  GDTC KT bài TD phát triển chung – Trò chơi  

6  Âm nhạc Ôn tập BH:Lớp Một thân yêu.   

7  Tiếng Anh Unit 4: My body  

Sáu 

25/11 

Sáng 

1 142 Tiếng Việt Bài 55: Ôn tập và kể chuyện (T1) BGĐT  

2  Mĩ thuật Sáng tạo từ những hình cơ bản(T4)  

3 143 Tiếng Việt Bài 55: Ôn tập và kể chuyện (T2) BGĐT  

4  GDTC Ôn bài TD phát triển chung – Trò chơi   

Chiều 

5 144 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T2) BGĐT 

6  HDH     BGĐT, Bảng phụ   

7 27 HĐTN Sơ kết tuần 12. Kế hoạch tuần 13. Số thi đua 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: … 

- Số lượt sử dụng BGĐT: … 

Ngày … tháng 11  năm 2022 

Tổ trưởng 

 

 

 

Bùi Thị Kim Oanh 

 


